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1 Dương Thị Quỳnh Hoa 22.04.2002 QH.2020.T         
Quản lí tài nguyên và 

môi trường
0384418224

duongthiquynhhoa_t6

5@hus.edu.vn
1012484808 Bắc Hà Tĩnh

2 Nguyễn Thị Thùy Dương 22.12.2002 QH.2020.X Chính trị học 0799192064
thuyduongmonie9402

@gmail.com
1018597811 Thăng Long 

3 Lường Thị Hoa 07.09.2001 QH.2019.X         Đông Nam Á học 0334631620
hoaluong5969@gmail

.com
0491000173847 Thăng Long 

4 Tạ Thị Hạnh 21.01.2002 QH.2020.X Hán Nôm 0816688897
tathihanh62044@gma

il.com
1015855427 Nam Định

5 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 06.12.2002 QH.2020.F1 Ngôn ngữ Anh 0838581211
huyenmyduyen0612@

gmail.com
1016857844 Cầu Giấy

6 Hà Thị Phương Trang 16.08.2000 QH.2019.F1 Ngôn ngữ Nhật Bản 0358402449
phuongtrang16082k@

gmail.com
1028696550 Thăng Long

7 Phạm Thị Hương 17.10.2001 QH.2020.F1 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 0936921062
phamhuong171001@

gmail.com
9936921062 PGD Duy Tân

(Kèm theo Công văn số             /ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày      /     /2022 của  Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Ngoại ngữ
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8 Hoàng Thị Hồng Nga 16.12.2001 QH.2019.I Công nghệ nông nghiệp 0369855018
19021566@vnu.edu.v

n
0941000022787 Sóc sơn

9 Lê Mạnh Dũng 05.01.2001 QH.2019.I
Công nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử
0976989065

lemanhdung51.88@g

mail.com
1017954597 Bắc Hà Nội

10 Dương Thị Tố Uyên 26.09.2001 QH.2019.I
Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa
0839012120

19021635@vnu.edu.v

n
9839012120 PGD Duy Tân

11 Kha Văn Thương 30.08.2001 QH.2020.I Công nghệ thông tin 0327602293
20020335@vnu.edu.v

n
1018219777 Bắc Hà Nội

12 Hoàng Thu Trang 12.10.2001 QH.2019.E         Kinh tế phát triển 0333655248
hoangthutrang1012@

gmail.com
1030536326 Thăng Long

13 Nguyễn Hằng Khánh Linh 28.11.2002 QH.2020.E         Kinh tế quốc tế 0326553602
nhkl28112002@gmail

.com
9326553602 Nguyễn Cơ Thạch

14 Trần Nguyễn Thanh Bình 21.10.2001 QH.2019.S
Quản trị Công nghệ giáo 

dục
0332817520

trthanhbinh21@gmai 

l.com
1028586342 Thành Công

15 Dương Thị Thanh Lam 04.08.2002 QH.2020.S Giáo dục Mầm non 0343709322
thanhlam4 

802@gmai l.com
1020595595 Thanh Xuân

16 Lê Thị Ngọc 09.10.2002 QH.2020.Y Dược học 0357328395
lethingoc09102002@

gmail.com
1027769322 Thành Công

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Y Dược
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17 Trần Lam Sơn 16.10.2002 QH.2020.Q         Kinh doanh quốc tế 0987005965
20070319@vnu.edu.v

n
1028743474

Thăng Long, PGD 

Khúc Thừa Dụ

18 Đỗ Thị Vân Anh 25.01.2003 QH.2021.K        Quản trị thương hiệu 0394509337 anhv9260@gmail.com 9394509337 PGD Duy Tân

Khoa Các Khoa học liên ngành

Danh sách gồm 18 sinh viên./.

Trường Quốc tế
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